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THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)  Trình bày các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí? 

Câu 2: (3điểm)  Thế nào là bình đẳng trong lao động? Nguyên tắc của giao kết hợp đồng lao động?  Vì sao người lao động và người sử dụng lao động phải kí hợp đồng lao động?
Câu 3: ( 3điểm) Bài tập tình huống

Mai và Huyền cùng  yêu Tuấn, nhưng Tuấn chỉ yêu Huyền mà không để ý đến Mai. Thấy vậy, Mai ghen tức lắm, quyết định trả thù bằng được. Một lần, biết Huyền đi chơi về khuya, Mai xếp sẵn mấy viên gạch trên đường gần nhà Huyền. Vì trời tối, Huyên  không nhìn thấy những viên gạch chặn  đường nên đã ngã nhào cả người và xe máy xuống sông và bị thương, phải đi cấp cứu.

Câu hỏi:

1.Việc làm của Mai dã xâm phạm đến  quyền gì của Huyền? Giải thích vì sao?

2.Hành vi của Mai đã vi phạm pháp luật gì?
---HẾT---
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
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Câu 1: (4 điểm)  Trình bày các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí? 

Vi  phạm hình sự :   (1 điểm) 
(Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật…..
( Người phạm tội phải chịu trách nhiêm hình sự. 

-Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ….
- Người từ đủ 16 tuổi trở lên  phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm…..
Vi phạm hành chính: (1 điểm) 
( Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước.
( Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật

- Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt  hành chính về vi phạm hành chính do cố ý

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt  hành chính về mọi vi phạm hành chính …..
Vi phạm dân sự :   (1 điểm) 
(   Là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản,…..
· Người vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự……

Vi phạm kỉ luật :   (1 điểm) 

· Là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước…..
· Người vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự……
 
Câu 2: (3điểm)   Thế nào là bình đẳng trong lao động? Nguyên tắc của giao kết hợp đồng lao động?  Vì sao người lao động và người sử dụng lao động phải kí hợp đồng lao động?

· Bình dẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữ mọi công dân trong thực hiện quyền lao động…( 1 điểm)
· Nguyên tắc: Tự do, tự nguyện, bình đẳng; không trái pháp luật và thỏa ướ ..( 1 điểm)
· Giải thích…. ( 1 điểm)

Câu 3: ( điểm) Bài tập tình huống

Mai và Huyền cùng  yêu Tuấn, nhưng Tuấn chỉ yêu Huyền mà không để ý đến Mai. Thấy vậy, Mai ghen tức lắm, quyết định trả thù bằng được. Một lần, biết Huyền đi chơi về khuya, Mai xếp sẵn mấy viên gạch trên đường gần nhà Huyền. Vì trời tối, Huyên  không nhìn thấy những viên gạch chặn  đường nên đã ngã nhào cả người và xe máy xuống sông và bị thương, phải đi cấp cứu.

Câu hỏi:

1.Việc làm của Mai dã xâm phạm đến  quyền gì của Huyền? Giải thích vì sao?

2.Hành vi của Mai đã vi phạm pháp luật gì?

Trả lời 
1 Hành vi của Mai là coi thường pháp luật, xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, …..cố ý gây thương tích cho Huyền… ( 1 điểm)

2. Hành vi của Mai là vi phạm pháp luật hình sự và có thể phải chịu TNHS nếu tỉ lệ thương tật từ 11%.  Hoặc cố tật nhẹ cho Huyền ( 1 điểm)

